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THÔNG TƯ

Quy định về trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và quy định về những người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở


Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định về trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và quy định về những người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở như sau: 

CHƯƠNG I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, chấm dứt hoạt động tuyên truyền viên pháp luật; quy định về người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật.

Điều 2. Phạm vi hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
1. Báo cáo viên pháp luật trực tiếp phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, tổ chức nơi mình công tác và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng khác khi có yêu cầu. 
2. Tuyên truyền viên pháp luật ở xã, phường, thị trấn (sau đây được gọi là tuyên truyền viên pháp luật) chịu trách nhiệm thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật ở xã, phường, thị trấn nơi mình cư trú. Trong trường hợp được mời, tuyên truyền viên pháp luật có thể tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật hỗ trợ xã, phường, thị trấn khác. 
Điều 3. Nhiệm vụ của cơ quan tư pháp, tổ chức pháp chế đối với tổ chức và hoạt động của báo cáo viên pháp luật 
Cơ quan Tư pháp, Tổ chức pháp chế, các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, thực hiện công tác phổ biến pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp có nhiệm vụ:  

1. Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, tổ chức hữu quan tham mưu giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị mình và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật;

2. Chủ trì xây dựng kế hoạch công tác, dự toán kinh phí cho hoạt động bồi dưỡng, tập huấn, biên soạn tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật;

3. Quản lý hoạt động phổ biến pháp luật của báo cáo viên pháp luật;

4. Hướng dẫn, định kỳ bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho báo cáo viên pháp luật;

5. Cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho báo cáo viên pháp luật;

6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tiến hành sơ kết, tổng kết và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với hoạt động phổ biến pháp luật của báo cáo viên pháp luật;  

7. Công bố công khai danh sách báo cáo viên pháp luật trên trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
Điều 4. Nhiệm vụ của cơ quan Tư pháp đối với tổ chức và hoạt động của tuyên truyền viên pháp luật 

1. Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Sở Tư pháp) tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý thống nhất lực lượng tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn; hướng dẫn Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Phòng Tư pháp) tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp tài liệu pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật. Sơ kết, tổng kết, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tư pháp về hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, đề nghị khen thưởng đối với tuyên truyền viên pháp luật theo qui định pháp luật hiện hành về thi đua, khen thưởng.
2. Phòng Tư pháp có trách nhiệm tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cùng cấp quản lý tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp tài liệu pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật; sơ kết, tổng kết và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan tư pháp cấp trên về hoạt động của tuyên truyền viên pháp luật; chỉ đạo Công chức Tư pháp - Hộ tịch tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan đánh giá hiệu quả hoạt động, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật.

3. Công chức Tư pháp - Hộ tịch tham mưu Ủy ban nhân dân cấp xã:

a) Xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật theo quy định của Thông tư này; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới, nghiệp vụ phổ biến pháp luật; cung cấp tài liệu tuyên truyền pháp luật cần thiết cho tuyên truyền viên pháp luật;
b) Kiểm tra, sơ kết, tổng kết, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với hoạt động phổ biến pháp luật của tuyên truyền viên pháp luật theo thẩm quyền; báo cáo về hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật với Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan Tư pháp cấp trên.

4. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người đề nghị công nhận tuyên truyền viên pháp luật có trách nhiệm cập nhật, cung cấp những thông tin thay đổi về tuyên truyền viên pháp luật liên quan đến các việc rà soát, công nhận và chấm dứt hoạt động của tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn cho công chức Tư pháp - Hộ tịch theo định kỳ tháng 01 hàng năm.

Điều 5. Nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức đơn vị quản lý trực tiếp báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật 
1. Phối hợp với cơ quan tư pháp, tổ chức pháp chế, công chức Tư pháp - Hộ tịch trong việc xây dựng củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; cung cấp những thông tin đã thay đổi liên quan tới nhiệm vụ của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật của cơ quan, tổ chức mình cho cơ quan tư pháp, tổ chức pháp chế, công chức Tư pháp - Hộ tịch theo định kỳ hàng năm;
2. Quản lý hoạt động phổ biến pháp luật của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật;
3. Cung cấp tài liệu pháp luật cần thiết; tạo điều kiện thuận lợi cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.
Điều 6. Nhiệm vụ của cơ quan tư pháp, tổ chức pháp chế, cơ quan quản lý trực tiếp đối với người người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật

1. Phát hiện những người có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 37 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, nơi cư trú để mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật;
2. Quản lý hoạt động phổ biến pháp luật của người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật;

3. Cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết, hướng dẫn, định kỳ bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật;

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tiến hành sơ kết, tổng kết và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với hoạt động phổ biến pháp luật của người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật.  

CHƯƠNG II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CÔNG NHẬN, MIỄN NHIỆM 
BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT

Mục 1. Công nhận và cấp Thẻ báo cáo viên pháp luật
Điều 7. Thủ tục công nhận và cấp Thẻ báo cáo viên pháp luật 
1. Đề nghị công nhận và cấp Thẻ báo cáo viên pháp luật:
a) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của tổ chức thành viên của Mặt trận hướng dẫn các đơn vị, tổ chức thuộc cơ quan mình lựa chọn cán bộ, công chức có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2 Điều 35 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, lập danh sách gửi tổ chức pháp chế hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện công tác phổ biến pháp luật tổng hợp trình lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan Trung ương của tổ chức thành viên của Mặt trận xem xét, có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định công nhận và cấp Thẻ báo cáo viên pháp luật. 
b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp chủ trì, hướng dẫn các cơ quan Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp lựa chọn, lập danh sách cán bộ, công chức thuộc cơ quan, đơn vị mình có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2 Điều 35 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật báo cáo lãnh đạo cơ quan, đơn vị xem xét, có văn bản gửi về cơ quan tư pháp cùng cấp, để cơ quan tư pháp trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quyết định công nhận và cấp Thẻ báo cáo viên pháp luật.

2. Hồ sơ đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật, bao gồm:

a) Công văn đề nghị của các cơ quan, tổ chức quy định tại Khoản 1 Điều này; 
b) Đơn đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật;
c) Danh sách lý lịch trích ngang người được đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này;

d)  02 ảnh màu chân dung (ảnh 02cm x 03cm). 

3. Hồ sơ đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật được gửi đến Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 01 hàng năm.
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của Thông tư này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện ra quyết định công nhận và cấp Thẻ báo cáo viên pháp luật.  
Điều 8. Thẻ báo cáo viên pháp luật 

1.Thẻ báo cáo viên pháp luật là căn cứ pháp lý của báo cáo viên khi thực thi nhiệm vụ phổ biến pháp luật. 

2. Mẫu Thẻ báo cáo viên pháp luật do Bộ Tư pháp thống nhất phát hành theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 9. Cấp lại Thẻ báo cáo viên pháp luật 

Trong trường hợp Thẻ báo cáo viên pháp luật bị mất, bị hỏng, thay đổi thông tin về báo cáo viên pháp luật hoặc  thẻ bị cấp sai thì được xem xét, cấp lại Thẻ báo cáo viên pháp luật theo thẩm quyền.

Điều 10. Thủ tục, hồ sơ cấp lại Thẻ báo cáo viên pháp luật 

1. Người có thẻ báo cáo viên pháp luật thuộc Điều 7 Thông tư này làm đơn kèm theo hai ảnh màu chân dung cỡ 02cm x 03 cm. Cơ quan quản lý trực tiếp báo cáo viên pháp luật có văn bản đề nghị Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp, cơ quan Tư pháp cấp tỉnh, cấp huyện xem xét và trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện cấp lại Thẻ báo cáo viên pháp luật.

2. Đơn đề nghị cấp lại thẻ phải ghi rõ việc thẻ bị mất, bị hỏng không sử dụng được. Trường hợp thẻ bị hỏng phải gửi thẻ hỏng kèm theo đơn. 

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại Thẻ báo cáo viên pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp, Sở Tư phá, Phòng Tư pháp kiểm tra danh sách báo cáo viên pháp luật theo số thẻ đã cấp cho báo cáo viên pháp luật và trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Chủ tịch Ủy ban cấp huyện quyết định cấp lại Thẻ báo cáo viên pháp luật cho người đề nghị. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp trình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký quyết định cấp lại Thẻ báo cáo viên pháp luật. Thẻ báo cáo viên pháp luật được cấp lại giữ nguyên số và ký hiệu của thẻ được cấp lần đầu nhưng thời gian cấp ghi trên thẻ là thời gian được cấp lại.
Mục 2. Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật 

Điều 11. Các trường hợp miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật
1. Không còn đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 35 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

 2. Vì lý do sức khoẻ, hoàn cảnh gia đình hoặc vì lý do chính đáng khác mà xét thấy không thể bảo đảm hoàn thành công việc được giao;

3.  Có một trong các hành vi quy định tại Điều 9 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.
Điều 12. Thủ tục, thẩm quyền miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật 
1. Khi báo cáo viên pháp luật thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 Thông tư này thì các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau đây lập hồ sơ đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật:
a) Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của tổ chức thành viên của Mặt trận chỉ đạo tổ chức pháp chế, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện công tác phổ biến pháp luật của ngành mình lập hồ sơ báo cáo viên pháp luật thuộc trường hợp miễn nhiệm trình lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của tổ chức thành viên của Mặt trận có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định. 
b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Tòa án nhân dâncấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp chỉ đạo Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện công tác phổ biến pháp luật của ngành mình chủ trì, hướng dẫn các cơ quan Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp lập hồ sơ báo cáo viên pháp luật của cơ quan, đơn vị mình thuộc trường hợp miễn nhiệm theo quy định của Thông tư này trình lãnh đạo cơ quan, đơn vị xem xét, có văn bản đề nghị cơ quan tư pháp cùng cấp, để cơ quan tư pháp trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định.
2. Hồ sơ đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật gồm: 

a) Văn bản đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật của các cơ quan, tổ chức quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư này;

b) Các văn bản, giấy tờ chứng minh báo cáo viên pháp luật thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 Thông tư này;

3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện xem xét ký quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật.  
Điều 13. Thu hồi Thẻ báo cáo viên pháp luật
1. Cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật có thẩm quyền thu hồi thẻ Báo cáo viên pháp luật.
2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của cá nhân, tổ chức quy định tại khoản 1 Điều 12, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện ra quyết định miễn nhiệm và thu hồi Thẻ báo cáo viên pháp luật theo thẩm quyền được quy định tại Thông tư này. Quyết định miễn nhiệm và thu hồi thẻ được gửi cho cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp báo cáo viên pháp luật và báo cáo viên pháp luật. Thẻ báo cáo viên pháp luật của người bị thu hồi hết giá trị sử dụng kể từ thời điểm quyết định miễn nhiệm và thu hồi Thẻ báo cáo viên pháp luật có hiệu lực pháp luật.

3. Người bị miễn nhiệm và thu hồi Thẻ báo cáo viên pháp luật được quyền khiếu nại đối với quyết định miễn nhiệm và thu hồi thẻ của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại.
CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ THỦ TỤC CÔNG NHẬN, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT VÀ QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI ĐƯỢC MỜI THAM GIA PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Mục 1. Trình tự, thủ tục công nhận, chấm dứt hoạt động tuyên truyền viên pháp luật
Điều 14. Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật
1. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng thôn lựa chọn người đang công tác, sinh hoạt, cư trú tại đơn vị mình đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều 37 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, lập danh sách gửi Công chức Tư pháp - Hộ tịch để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định công nhận tuyên truyền viên pháp luật.
2. Hồ sơ đề nghị công nhận tuyên truyền viên pháp luật gồm:

a) Công văn đề nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người được giới thiệu làm tuyên truyền viên pháp luật đang công tác, sinh hoạt, cư trú;
b) Đơn đề nghị làm tuyên truyền viên pháp luật;
c) Danh sách và lý lịch trích ngang của người được đề nghị công nhận tuyên truyền viên pháp luật;

Điều 15. Thẩm quyền, thời hạn ban hành quyết định công nhận tuyên truyền viên pháp luật

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận tuyên truyền viên pháp luật.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của Thông tư này Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận tuyên truyền viên pháp luật.  
3. Hồ sơ đề nghị công nhận tuyên truyền viên pháp luật được gửi đến công chức Tư pháp - Hộ tịch trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 01 hàng năm.
Điều 16. Các trường hợp tuyên truyền viên pháp luật chấm dứt hoạt động 
Tuyên truyền viên pháp luật chấm dứt hoạt động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Không còn đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều 37 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

2. Không thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp xã mà không có lý do chính đáng;

3. Vì lý do sức khoẻ, hoàn cảnh gia đình hoặc vì lý do chính đáng khác mà xét thấy không thể bảo đảm hoàn thành công việc được giao; 
4.Vi phạm một trong những trường hợp quy định tại Điều 9 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.
Điều 17. Hồ sơ chấm dứt hoạt động tuyên truyền viên pháp luật  

1. Văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động tuyên truyền viên pháp luật của Công chức Tư pháp- Hộ tịch;

2. Các văn bản, giấy tờ chứng minh Tuyên truyền viên pháp luật thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 16 Thông tư này.
 Điều 18. Thẩm quyền, thời hạn quyết định chấm dứt hoạt động tuyên truyền viên pháp luật
1. Công chức tư pháp hộ tịch lập hồ sơ tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn mình thuộc trường hợp quy định tại Điều 16 của Thông tư này báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định chấm dứt hoạt động tuyên truyền viên pháp luật.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Công chức Tư pháp- Hộ tịch, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã ra quyết định chấm dứt hoạt động tuyên truyền viên pháp luật.

3. Tuyên truyền viên pháp luật được quyền khiếu nại đối với quyết định chấm dứt hoạt động tuyên truyền viên pháp luật của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về khiếu nại.

Mục 2. Người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở

Điều 19. Phạm vi hoạt động của người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở

Người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi đề nghị hoặc thỏa thuận giữa tổ chức, cá nhân mời và người được mời phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở.

Điều 20. Phương thức hoạt động

1. Người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật theo nội dung pháp luật, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật do tổ chức, cá nhân mời đề nghị, phù hợp với trình độ chuyên môn nghề nghiệp của mình và không trái quy định của pháp luật.

2. Trong quá trình thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, nếu xét thấy cần thiết phải có sự hỗ trợ, giúp đỡ về chuyên môn, nghiệp vụ, người được mời  phối hợp với tổ chức, cá nhân mời và tổ chức, cá nhân có liên quan để cùng trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ vướng mắc khi thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở hoạt động với tư cách cá nhân và chịu trách nhiệm cá nhân về nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật do mình thực hiện.
CHƯƠNG IV

         ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Điều khoản chuyển tiếp

Báo cáo viên pháp luật được công nhận và cấp Thẻ báo cáo viên pháp luật theo quy định của Thông tư số 18/2010/TT-BTP ngày 15/11/2010 quy định về báo cáo viên pháp luật thì được tiếp tục công nhận là báo cáo viên pháp luật. Trường hợp báo cáo viên pháp luật không đủ tiêu chuẩn theo quy định của Điều 35 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật thì thực hiện kiện toàn theo quy định của Thông tư trong thời hạn chậm nhất là 3 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 22. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …. tháng … năm 2013 và thay thế Thông tư số 18/2010/TT-BTP ngày 15/11/2010 quy định về báo cáo viên pháp luật.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tư pháp để xem xét, giải quyết.

Điều 23. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; Lãnh đạo Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 
	Nơi nhận: 

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ban Tuyên giáo TW;

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Công báo;

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội -  nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở Trung ương;

- Các Website: Chính phủ, Bộ Tư pháp;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Các Thứ trưởng;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Lưu: VT, Vụ PBGDPL(30b). 
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Hà Hùng Cường


PHỤ LỤC BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ

1.Mẫu số 1: Đơn đề nghị cấp Thẻ báo cáo viên pháp luật
2.Mẫu số 2: Mẫu Thẻ báo cáo viên pháp luật
3. Quyết định công nhận và cấp Thẻ báo cáo viên pháp luật
4. Quyết định công nhận tuyên truyền viên pháp luật
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